
1 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PLEIKU 
____________________ 

Số:       /NQ-HĐND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Pleiku, ngày      tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,  

bảo đảm quốc phòng - an ninh thành phố năm 2021 
_____________________________ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU, 

KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    /12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai 

v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; 

Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày      /12/2020 của UBND Thành phố về đề 

nghị thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng 

- an ninh thành phố năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến 

thảo luận của các đại biểu HĐND thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - 

an ninh năm 2021 thành phố Pleiku với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu: Duy trì tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất ở mức khá, cơ cấu 

kinh tế thành phố chuyển dịch phù hợp, tiếp tục mở rộng quy mô thương mại - dịch 

vụ, ổn định sản xuất công nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; 

Tăng cường các giải pháp về thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

các dự án kêu gọi đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để chỉnh 

trang các công trình hạ tầng đô thị, hoàn thiện các tiêu chí Đô thị loại I trực thuộc tỉnh 

Gia Lai; Tăng cường kết nối, ưu tiên cho phát triển du lịch, thu hút du khách đến với 

Thành phố. 

Quan tâm đến công tác giáo dục - đào tạo, nâng cấp hệ thống trường, lớp, chất 

lượng dạy và học, thực hiện kịp thời các chính sách an sinh - xã hội, đầu tư nâng cao 

đời sống của người dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số; Giữ vững quốc phòng 

- an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

2. Các chỉ tiêu năm 2021 

2.1. Chỉ tiêu chủ yếu 

Stt Nội dung chỉ tiêu Kế hoạch Đv tính 

I Về các lĩnh vực Kinh tế    

1 Tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) 10,09 % 

 
+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản 5,39 % 

 
+ Công nghiệp, xây dựng 9,35 % 
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Stt Nội dung chỉ tiêu Kế hoạch Đv tính 

 
+ Dịch vụ 10,97 % 

2 Cơ cấu GTSX (giá hiện hành) 

 

 

 
+ Nông, lâm nghiệp và thủy sản 4,42 % 

 
+ Công nghiệp, xây dựng 41,09 % 

 
+ Dịch vụ 54,49 % 

3 Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 8.900 tỷ đồng 

4 Thu nhập bình quân đầu người/năm 90 triệu đồng 

5 Tổng thu NSNN theo phân cấp 1.706,160 tỷ đồng 

6 Tổng chi NS địa phương   1.308,274 tỷ đồng 

7 Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 02(1) xã 

8 Số làng đạt chuẩn nông thôn mới 04(2) % 

II Về các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 
 

 

9 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,1 % 

10 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 92 % 

11 
Tỷ lệ hộ nghèo (Tính theo chuẩn đa chiều giai 

đoạn 2016 – 2020)(3) 
≤ 0,28 % 

12 Tỷ lệ lao động qua đào tạo, bồi dưỡng 67,00 % 

13 Giáo dục   

 
- Tỷ lệ huy động trẻ em 05 tuổi ra lớp ở bậc mầm 

non 
100 % 

 
- Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến lớp ở 

bậc phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở) 
100 % 

14 Xây dựng đời sốn văn hóa   

 
- Tỷ lệ thôn/làng/tổ dân phố văn hóa ≥ 92,00 % 

 
- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn 

văn hóa ≥ 95,00 % 

III Về Quốc phòng - An ninh 

 

 

15 
Tỷ lệ giao quân; xây dựng lực lượng, huấn 

luyện, diễn tập, giáo dục quốc phòng - an ninh 
100,00 

% 

16 Tỷ lệ xã, phường đạt loại I về an ninh trật tự 100,00 % 

2.2. Chỉ tiêu cụ thể (Kèm theo các Phụ lục 1, 2, 3, 4). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND thành phố triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2021 đã được 

HĐND thành phố, khóa XI - Kỳ họp thứ Mười lăm thông qua. 

2. Đề nghị Thường trực HĐND thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp 

chế, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND thành phố khóa XI tổ chức giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết. 

                                                           
1 Biển Hồ, Diên Phú. 
2 Năm 2021 xây dựng 04 làng nông thôn mới: Bông Phrao - An Phú, Nhao 1 - IaKênh, Phung – Biển Hồ, Choét Ngo – 

Chư Ă. 
3 Hiện nay, TW chưa có hướng dẫn cách đánh giá cho giai đoạn 2021 - 2025. 
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3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp thực 

hiện, giám sát việc triển khai Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố, khóa XI - Kỳ họp thứ Mười lăm 

thông qua ngày 17/12/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh Gia Lai (báo cáo); 

- UBND tỉnh Gia Lai (báo cáo); 

- Thường trực Thành ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND Tp; 

- Các Ban Kinh tế - Xã hội, Pháp chế; 

- Các đại biểu HĐND Tp; 

- Lãnh đạo UBND Tp; 

- UBMTTQVN Tp; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Tp; 

- HĐND, UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT-VP. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trịnh Duy Thuân 

 



 Kế hoạch  

  Ước thực 

hiện cả 

năm  

  Ước thực 

hiện 2020 so 

với thực 

hiện 2019 

(%)  

1 2 3 4 5 7  8=7/4 9  10=9/7 

I Chỉ tiêu kinh tế

1

*

Tốc độ tăng nền kinh tế (tính theo giá so sánh 

2010) % 9,89 10,04 7,43 10,09

- Nông, lâm, thủy sản % 1,65 4,49 5,35 5,39

- Công nghiệp, xây dựng % 9,09 9,02 6,24 9,35

- Dịch vụ % 11,13 11,13 8,45 10,97

* Cơ cấu GTSX theo giá hiện hành

- Nông, lâm, thủy sản % 3,93 3,92 4,65 4,42

- Công nghiệp, xây dựng % 41,28 43,16 41,17 41,09

Tr.đó: Xây dựng % 12,84 13,66 12,66 12,79

- Dịch vụ % 54,79 52,92 54,18 54,49

* Số xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã 9 8 8 100,00 8 100,00

- Trong đó:

Số xã đạt 19 tiêu chí xã 9 8 8 100,00 8 100,00

Số xã đạt từ 15- 18 tiêu chí xã

Số xã xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí xã

Năm 2020

  Kế 

hoạch 

năm 2021  

  Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%)  

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày     /12/2020 của HĐND thành phố Pleiku)

Biểu số 1

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP

STT CHỈ TIÊU ĐVT
 Thực hiện 

năm 2019 



 Kế hoạch  

  Ước thực 

hiện cả 

năm  

  Ước thực 

hiện 2020 so 

với thực 

hiện 2019 

(%)  

1 2 3 4 5 7  8=7/4 9  10=9/7 

Năm 2020

  Kế 

hoạch 

năm 2021  

  Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%)  

STT CHỈ TIÊU ĐVT
 Thực hiện 

năm 2019 

Số xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí xã

Số xã đạt dưới 5 tiêu chí xã

2

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 

tiêu dùng trên địa bàn Tỷ đồng 40.669 46.500 44.201 108,69 51.500 116,51

3 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Triệu USD

4 Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn Triệu USD

5 Thu Ngân sách Nhà nước theo phân cấp Tỷ đồng 944,36 1.536,26 1.123,66 118,99 1.706,16 105,62

6 Thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố Tỷ đồng 1.337,39 1.536,26 1.123,66 84,02 1.308,27 90,27

7 Chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 1.161,63 1.326,41 1.308,327 112,63 1.308,27 112,00

a)

Chi đầu tư phát triển do huyện, thị xã, thành phố 

quản lý Tỷ đồng 281,85 616,87 430,00 152,56 619,37 112,00

b) Chi thường xuyên Tỷ đồng 691,12 689,04 705,14 102,03 666,58 111,99

c Chi dự phòng ngân sách Tỷ đồng 22,33

8

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (gồm vốn 

đầu tư NSNN, vốn nhân dân, vốn tín dụng…) Tỷ đồng 7.052,00 8.030 7.978,3 113,14 8.900 113,95

II Chỉ tiêu xã hội - môi trường

1  Dân số trung bình Nghìn người 255,956 259,790 260,325 101,71 264,548 101,62

 Tốc độ tăng dân số tự nhiên % 1,16 1,08 1,15 1,13

 - Mức giảm tỷ lệ giảm sinh ‰ 1,42 0,34 0,24 0,01

2

 Số lao động được giải quyết việc làm mới trong 

năm Nghìn người 5,50 5,50 5,50 100,00 5,50 100,00
2



 Kế hoạch  

  Ước thực 

hiện cả 

năm  

  Ước thực 

hiện 2020 so 

với thực 

hiện 2019 

(%)  

1 2 3 4 5 7  8=7/4 9  10=9/7 

Năm 2020

  Kế 

hoạch 

năm 2021  

  Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%)  

STT CHỈ TIÊU ĐVT
 Thực hiện 

năm 2019 

3

 Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao 

động % 62,00 65,00 65,00 104,84 67,00 103,08

4  Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi % 4,09 4,00 4,00 3,96

5  Tỷ suất chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống

6  Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ liều % 97,43 97,51 97,51 97,00

7

Số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với 

trẻ em

Xã, phường,

 thị trấn 23 22 22 95,65 17 77,27

8  Số hộ nghèo Hộ 306 182

9  Tỷ lệ hộ nghèo % 0,53 0,50 0,28 0,28

10  Tỷ lệ che phủ của rừng (kể cả cây cao su) % 11,00 9,80 9,80 9,80

3



Kế hoạch 

năm 2020

 Ước thực 

hiện cả 

năm 2020 

 Ước thực 

hiện 2020 

so với 

thực hiện 

2019 (%) 

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

A NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

I

Tổng giá trị sản xuất 

(Theo giá so sánh 2010) Tỷ đồng 1.143,37 1.155,00 1.204,56 105,35 1.269,45 105,39

a) Nông nghiệp: Tỷ đồng 1.139,39 1.149,93 1.200,54 105,37 1.265,42 105,40

- Trồng trọt Tỷ đồng 559,55 563,35 580,88 103,81 615,03 105,88

- Chăn nuôi Tỷ đồng 577,81 584,33 606,58 104,98 648,27 106,87

- Dịch vụ Tỷ đồng 2,03 2,25 2,07 102,17 2,13 102,71

b) Lâm nghiệp: Tỷ đồng 1,59 2,62 1,59 99,99 1,52 95,24

c) Thủy sản: Tỷ đồng 2,39 2,45 2,42 101,59 2,51 103,67

II Các ngành sản xuất

1      Trồng trọt

Tổng DTGT Ha 9.201,39 9.511,10 9.379,92 101,94 9.396,65 100,18

Tổng SLLT Tấn 15.142,60 16.061,30 15.440,48 101,97 16.101,71 104,28

Tr.đó: thóc Tấn 13.309,50 14.216,70 13.564,39 101,92 14.179,71 104,54

1.1 Cây lương thực Ha 2.767,90 2.770,00 2.772,50 100,17 2.790,00 100,63

a)  Lúa cả năm Ha 2.460,90 2.460,00 2.460,00 99,96 2.480,00 100,81

NS Tạ/ha 54,08 57,80 55,14 101,95 57,18 103,69

SL Tấn 13.309,50 14.216,70 13.564,39 101,92 14.179,71 104,54

 - Lúa đông xuân Ha 910,90 910,00 910,00 99,90 930,00 102,20

NS Tạ/ha 51,64 60,00 51,36 99,45 55,47 108,01

 Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%) 

Biểu số 2

CÁC CHỈ TIÊU NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ, XUẤT NHẬP KHẨU

STT CHỈ TIÊU ĐVT

Thực 

hiện năm 

2019

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày     /12/2020 của HĐND thành phố Pleiku)

Năm 2020

 Kế 

hoạch 

năm 2021 



Kế hoạch 

năm 2020

 Ước thực 

hiện cả 

năm 2020 

 Ước thực 

hiện 2020 

so với 

thực hiện 

2019 (%) 

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

 Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%) 

STT CHỈ TIÊU ĐVT

Thực 

hiện năm 

2019

Năm 2020

 Kế 

hoạch 

năm 2021 

SL Tấn 4.703,93 5.460,20 4.673,42 99,35 5.158,71 110,38

 - Lúa ruộng vụ mùa Ha 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,00 1.550,00 100,00

NS Tạ/ha 55,52 56,50 57,36 103,32 58,20 101,46

SL Tấn 8.605,57 8.756,50 8.890,97 103,32 9.021,00 101,46

 - Lúa cạn vụ mùa Ha

NS Tạ/ha

SL Tấn 

b) Ngô cả năm Ha 307,00 310,00 312,50 101,79 310,00 99,20

NS Tạ/ha 59,71 59,50 60,03 100,54 62,00 103,27

SL Tấn 1.833,10 1.844,60 1.876,09 102,35 1.922,00 102,45

1.2 Cây tinh bột có củ Ha 128,28 95,00 121,46 94,68 123,27 101,49

a) Sắn cả năm Ha 20,70 10,00 17,20 83,09 20,00 116,28

NS Tạ/ha 139,47 140,00 139,85 100,27 140,00 100,11

SL Tấn 288,70 140,00 240,54 83,32 280,00 116,40

b) Khoai lang (vụ đông xuân là lang gơ giống) Ha 84,50 85,00 85,00 100,59 85,00 100,00

NS Tạ/ha 71,11 72,40 72,03 101,29 72,45 100,58

SL Tấn 458,66 470,60 468,20 102,08 615,83 131,53

1.3 Cây thực phẩm Ha 1.488,33 1.502,00 1.509,90 101,45 1.480,00 98,02

a)  Đậu các loại Ha 115,04 125,00 125,00 108,66 115,00 92,00

NS Tạ/ha 7,80 7,70 7,18 92,00 7,58 105,63

SL Tấn 89,73 95,90 89,70 99,97 87,17 97,18

b) Rau các loại Ha 1.373,29 1.377,00 1.384,90 100,85 1.365,00 98,56

NS Tạ/ha 140,32 145,70 138,84 98,95 142,97 102,97

SL Tấn 19.270,01 20.061,10 19.228,51 99,78 19.515,41 ` 2



Kế hoạch 

năm 2020

 Ước thực 

hiện cả 

năm 2020 

 Ước thực 

hiện 2020 

so với 

thực hiện 

2019 (%) 

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

 Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%) 

STT CHỈ TIÊU ĐVT

Thực 

hiện năm 

2019

Năm 2020

 Kế 

hoạch 

năm 2021 

1.4 Cây Công nghiệp ngắn ngày Ha 71,70 70,50 56,70 79,08 73,20 129,10

a) Lạc cả năm Ha 45,20 45,00 45,00 99,56 45,00 100,00

NS Tạ/ha 7,84 7,80 8,63 110,08 8,00 92,70

SL Tấn 35,44 35,30 38,84 109,59 36,00 92,70

b) Mè Ha

NS Tạ/ha

SL Tấn 

c) Thuốc lá Ha

NS Tạ/ha

SL Tấn 

d) Mía tổng số Ha 26,50 25,50 22,20 83,77 28,20 127,03

Trồng mới Ha 10,50 16,00 11,70 111,43 16,50 141,03

Thu hoạch Ha 26,50 25,50 22,20 83,77 28,20 127,03

NS Tạ/ha 531,57 535,40 535,62 100,76 545,11 101,77

SL Tấn 1.408,66 1.365,20 1.180,20 83,78 1.537,21 130,25

1.5

Cây hàng năm khác (hoa, cây cảnh, ớt 

cay, cỏ chăn nuôi,...) Ha 314,30 425,00 457,54 145,57 465,49 101,74

Trong đó cỏ chăn nuôi Ha 142,20 246,48 173,33 250,00 101,43

NS Tạ/ha 3.058,38 3.398,28 111,11 3.436,45 101,12

SL Tấn 43.490,09 83.760,92 192,60 85.911,25 102,57

1.6 Cây Công nghiệp dài ngày Ha 4.201,10 4.416,60 4.223,77 100,54 4.220,00 99,91

a) Cao su tổng số Ha 550,30 708,00 550,30 100,00 550,30 100,00

Trồng mới Ha

Tái canh Ha
3



Kế hoạch 

năm 2020

 Ước thực 

hiện cả 

năm 2020 

 Ước thực 

hiện 2020 

so với 

thực hiện 

2019 (%) 

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

 Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%) 

STT CHỈ TIÊU ĐVT

Thực 

hiện năm 

2019

Năm 2020

 Kế 

hoạch 

năm 2021 

Chăm sóc Ha

Kinh doanh Ha 550,30 708,00 550,30 100,00 550,30 100,00

NS Tạ/ha 14,95 14,40 15,07 100,80 15,50 102,85

SL (mủ khô) Tấn 822,70 1.020,40 829,30 100,80 852,97 102,85

b) Cà phê tổng số Ha 3.395,50 3.538,00 3.408,90 100,39 3.408,90 100,00

Trồng mới Ha 9,25 13,40 144,86

Tái canh Ha 75,00 55,00 73,33 67,00 121,82

Chăm sóc Ha 441,25 212,07 48,06 94,41 44,52

Kinh doanh Ha 2.870,00 2.848,00 3.128,43 109,00 3.247,49 103,81

NS Tạ/ha 32,09 32,00 32,31 100,69 33,00 102,14

SL (cà phê nhân) Tấn 9.209,83 9.115,70 10.107,96 109,75 10.716,72 106,02

c)  Điều tổng số  Ha 90,00 90,00 90,00 100,00 90,00 100,00

Trồng mới Ha

Chăm sóc Ha

Kinh doanh Ha 90,00 90,00 90,00 100,00 90,00 100,00

NS Tạ/ha 7,27 7,30 7,26 99,86 7,50 103,31

SL Tấn 65,43 65,70 65,34 99,86 67,50 103,31

d) Chè tổng số Ha 3,70 3,80 3,77 101,89

Trồng mới Ha 0,02 0,07 350,00

Chăm sóc Ha 0,18 0,20 111,11

Kinh doanh Ha 3,50 3,80 3,50 100,00

NS Tạ/ha 24,89 14,84 24,98 100,36

SL (búp tươi) Tấn 8,71 5,46 8,74 100,36

e) Cây tiêu Ha 161,60 161,60 170,80 105,69 170,80 100,00 4



Kế hoạch 

năm 2020

 Ước thực 

hiện cả 

năm 2020 

 Ước thực 

hiện 2020 

so với 

thực hiện 

2019 (%) 

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

 Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%) 

STT CHỈ TIÊU ĐVT

Thực 

hiện năm 

2019

Năm 2020

 Kế 

hoạch 

năm 2021 

Trồng mới Ha 18,36 9,20 50,11

Chăm sóc Ha 20,92 22,56 107,84

K.Doanh Ha 122,32 161,60 139,04 113,67 153,84 110,64

NS Tạ/ha 30,08 30,70 31,06 103,26 32,00 103,03

SL Tấn 367,94 496,40 431,86 117,37 492,29 113,99

1.7 Cây ăn quả Ha 202,43 232,00 210,53 104,00 215,36 102,29

Chanh  dây Ha 44,52 45,88 103,05

DT kinh doanh Ha 34,12 44,52 130,48

NS Tạ/ha 269,95 270,30 100,13

SL Tấn 921,07 1.203,38 130,65

Chuối Ha 19,89 20,01 100,60

DT kinh doanh Ha 17,92 19,89 110,99

NS Tạ/ha 144,19 144,59 100,28

SL Tấn 258,39 287,59 111,30

Thanh long Ha 2,29 2,29 100,00

DT kinh doanh Ha 2,20 2,22 100,91

NS Tạ/ha 88,01 88,24 100,26

SL Tấn 19,36 19,59 101,17

Sầu riêng Ha 43,97 47,28 107,53

DT kinh doanh Ha 43,70 43,70 100,00

NS Tạ/ha 160,35 160,45 100,06

SL Tấn 700,73 701,17 100,06

Bơ Ha 12,00 13,70 114,17

DT kinh doanh Ha 8,01 8,32 103,87 5



Kế hoạch 

năm 2020

 Ước thực 

hiện cả 

năm 2020 

 Ước thực 

hiện 2020 

so với 

thực hiện 

2019 (%) 

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

 Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%) 

STT CHỈ TIÊU ĐVT

Thực 

hiện năm 

2019

Năm 2020

 Kế 

hoạch 

năm 2021 

NS Tạ/ha 96,01 97,35 101,40

SL Tấn 76,90 81,00 105,32

Mít Ha 6,89 8,13 118,00

DT kinh doanh Ha 6,22 6,31 101,45

NS Tạ/ha 148,97 149,67 100,47

SL Tấn 92,66 94,44 101,92

Xoài Ha 13,10 13,15 100,38

DT kinh doanh Ha 12,25 12,31 100,49

NS Tạ/ha 55,25 55,31 100,11

SL Tấn 67,68 68,09 100,60

Cây ăn quả khác… 59,77 232,00 60,09 100,54 61,00 101,51

1.8 Cây dược liệu Ha

1.9 Cây lâu năm khác Ha 27,35 27,52 100,62 29,33 106,58

2 Chăn nuôi

- Đàn trâu tổng số Con 152 165 151 99,34 149 98,68

Đàn bò tổng số Con 15.925 16.000 16.502 103,62 17.150 103,93

Đàn heo tổng số Con 85.053 70.000 86.571 101,78 88.000 101,65

- Sản lượng thịt hơi các loại Tấn

- - Thịt trâu, bò hơi Tấn 1.157,19 1.450,0 1.214,7 104,97 1.276,33 105,08

- Thịt heo hơi Tấn 13.144,00 11.724,0 13.496,4 102,68 14.083,49 104,35

3 Lâm nghiệp

Khai thác gỗ 1000m3

 - Rừng trồng 1000m3 6



Kế hoạch 

năm 2020

 Ước thực 

hiện cả 

năm 2020 

 Ước thực 

hiện 2020 

so với 

thực hiện 

2019 (%) 

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

 Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%) 

STT CHỈ TIÊU ĐVT

Thực 

hiện năm 

2019

Năm 2020

 Kế 

hoạch 

năm 2021 

Trồng rừng tập trung Ha

 - Rừng phòng hộ, đặc dụng: Ha

 - Rừng sản xuất Ha

Trồng cây phân tán

Chăm sóc rừng Ha

Khoán quản lý bảo vệ rừng Ha

Tỷ lệ che phủ rừng (kể cả cây cao su) %

4 Thủy sản

Diện tích Ha 41,92 42,00 41,24 98,38 40,55 98,33

- Diện tích nuôi trồng Ha 41,92 42,00 41,24 98,38 40,55 98,33

- Diện tích khai thác tự nhiên Ha

Sản lượng Tấn 91,78 85,00 93,35 101,71 96,79 103,69

- Sản lượng nuôi trồng Tấn 87,26 85,00 88,76 101,72 92,11 103,77

- Sản lượng khai thác Tấn 4,52 4,59 101,55 4,68 101,96

5 Phát triển nông thôn

- Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 

được bình quân/xã Tiêu chí

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới %

B CÔNG NGHIỆP

1

Chỉ số giá trị sản xuất công nghiệp (IIP)  

theo giá so sánh năm 2010 %

- Công nghiệp khai khoáng %

- Công nghiệp chế biến, chế tạo %

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước %
7



Kế hoạch 

năm 2020

 Ước thực 

hiện cả 

năm 2020 

 Ước thực 

hiện 2020 

so với 

thực hiện 

2019 (%) 

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

 Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%) 

STT CHỈ TIÊU ĐVT

Thực 

hiện năm 

2019

Năm 2020

 Kế 

hoạch 

năm 2021 

- Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải %

2

Giá trị sản xuất công nghiệp  theo giá so 

sánh năm 2010 Tỷ đồng 7.978,27 8.700,00 105,26 9.178,10 109,29

- Công nghiệp khai khoáng Tỷ đồng 132,93 138,25 79,30 98,36 93,31

- Công nghiệp chế biến, chế tạo Tỷ đồng 5.481,79 5.977,07 106,10 6.389,45 109,86

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước Tỷ đồng 2.293,70 2.511,18 104,98 2.616,18 108,65

- Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải Tỷ đồng 69,85 73,50 98,29 74,11 107,94

3 Một số sản phẩm chủ yếu:

1 Điện SX trên địa bàn Tr. kwh

2 Đường Tấn

3 Nước quả ép Ngàn lít

4 Tinh bột Sắn Tấn

5 Gỗ dán ván MDF M3

6 Quả và hạt khô Tấn

7 Phân Vi sinh Tấn

8 Sản phẩm sữa Ngàn lít

9 Chè các loại Tấn

10 Sản phẩm cơ khí các loại Tấn

11 …

C DỊCH VỤ

1

 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành) Tỷ đồng 40.669 46.500 108,69 51.500 116,51

2

 Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trên địa 

bàn Triệu USD
8



Kế hoạch 

năm 2020

 Ước thực 

hiện cả 

năm 2020 

 Ước thực 

hiện 2020 

so với 

thực hiện 

2019 (%) 

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

 Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%) 

STT CHỈ TIÊU ĐVT

Thực 

hiện năm 

2019

Năm 2020

 Kế 

hoạch 

năm 2021 

Sản phẩm xuất khẩu

Cà phê Tấn

 - Giá trị Tr.USD

Mủ cao su Tấn

 - Giá trị Tr.USD

Sắn lát Tấn

 - Giá trị Tr.USD

Gỗ tinh chế Tr.USD

 Hàng khác Tr.USD

3

 Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá trên địa 

bàn Triệu USD

4  Ngân hàng 

- Tổng nguồn vốn huy động Tỷ đồng 

- Tổng số dư nợ Tỷ đồng 

- Trong đó nợ xấu %

5 Du lịch

Doanh thu Tỷ đồng 

6 Bưu chính viễn thông

- Doanh thu Tỷ đồng

7 Giao thông vận tải 

- Doanh thu Tỷ đồng 1.898,46 2.050,00 1.908,23 100,51 2.049,25 107,39

- Khối lượng vận chuyển hàng hoá 1.000 Tấn 6.787,80 7.200,00 7.023,70 103,48 7.500,00 106,78

- Khối lượng luân chuyển hàng hoá Triệu tấn.Km 1.444,02 1.515,00 1.490,08 103,19 1.575,00 105,70

- Khối lượng vận chuyển hành khách 1.000 HK 6.576,60 6.900,00 6.397,80 97,28 6.925,27 108,24

- Khối lượng luân chuyển hành khách Triệu HK.Km 1.669,21 1.745,00 1.618,87 96,98 1.745,34 107,81 9



Kế hoạch 

năm 2020

 Ước thực 

hiện cả 

năm 2020 

 Ước thực 

hiện 2020 

so với 

thực hiện 

2019 (%) 

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

 Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%) 

STT CHỈ TIÊU ĐVT

Thực 

hiện năm 

2019

Năm 2020

 Kế 

hoạch 

năm 2021 

D - Doanh thu Tỷ đồng 

1 Tổng số hợp tác xã HTX 43 42 42 97,67 44 104,76

Trong đó: thành lập mới HTX 10 4 4 40,00 2 50,00

2 Tổng số Liên hiệp hợp tác xã LHHTX

Trong đó: thành lập mới LHHTX

3 Tổng số xã viên hợp tác xã người 4.078 4.176 4.176 102,40 4.323 103,52

Trong đó: Xã viên mới người 459 168 168 36,60 14 8,33

4 Tổng doanh thu hợp tác xã Triệu đồng

Trong đó: doanh thu cung ứng cho xã viên Triệu đồng

5 Tổng số lãi trước thuế của hợp tác xã Triệu đồng

6 Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã Người 137 133 133 97,08 143 107,52Trong đó: + Số có trình độ trung cấp, cao 

đẳng Người 85 82 82 96,47 88 107,32

              + Số có trình độ Đại học trở lên Người 52 51 51 98,08 55 107,84

7 Tổng số lao động trong HTX Người 745 480 480 64,43 789 164,38

Trong đó: tổng số lao động là xã viên HTX Người 302 295 295 97,68 309 104,75

10



Kế hoạch 

năm 2020

 Ước thực 

hiện cả 

năm 2020 

 Ước thực 

hiện 2020 

so với thực 

hiện 2019 

(%) 

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

I DÂN SỐ

1 Dân số trung bình Người 255.956 259.790 260.325 101,71 264.548 101,62

2 Tỷ lệ tăng dân số % 1,16 1,08 1,15 1,13

3 Mức giảm tỷ lệ sinh ‰

II LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

1 Tổng số lao động đang làm việc

Tổng số lao động được giải quyết làm việc Người 5.500 5.500 5.500 100,00 5.500 100,00

2 Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Người

3 Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động % 62,00 65,00 65,00 67,00 103,08

III GIẢM NGHÈO

1  Tổng số hộ của huyện, thị xã, thành phố Hộ 58.193 58.833 58.833 101,10 59.480 101,10

2 Số hộ nghèo Hộ 306 182

3 Tỷ lệ hộ nghèo % 0,53 0,50 0,28 0,28

4 Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo % 0,29 0,22

5  Số hộ cận nghèo Hộ 578 500

6 Tỷ lệ hộ cận nghèo % 0,89 <1

7 Số hộ thoát nghèo Hộ 130 133

8 Số hộ tái nghèo Hộ

IV

CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CƠ SỞ HẠ TẦNG 

THIẾT YẾU

1 Tổng số xã của toàn tỉnh/thành phố Xã 9 8 8 100,00 8 100,00

Trong đó:

 Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%) 

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày     /12/2020 của HĐND thành phố Pleiku)

Biểu số 3

CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI

STT CHỈ TIÊU ĐVT
Thực hiện 

năm 2019

Năm 2020

 Kế hoạch 

năm 2021 



Kế hoạch 

năm 2020

 Ước thực 

hiện cả 

năm 2020 

 Ước thực 

hiện 2020 

so với thực 

hiện 2019 

(%) 

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

 Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%) 

STT CHỈ TIÊU ĐVT
Thực hiện 

năm 2019

Năm 2020

 Kế hoạch 

năm 2021 

+ Số xã đặc biệt khó khăn (theo tiêu chuẩn của Chương 

trình 135) Xã

+ Số xã biên giới (nếu có)

+ Số xã bãi ngang (nếu có)

+ Số xã có đường ô tô đến trung tâm Xã 9 8 8 100,00 8 100,00

+ Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm % 100,00 100,00 100,00 100,00

+ Số xã có trạm y tế Xã 9 8 8 100,00 8 100,00

+ Tỷ lệ xã có trạm y tế % 100,00 100,00 100,00 100,00

+ Số xã phường có nhà văn hoá, thư viện Xã, phường 23 22 22 22

+ Số xã có bưu điện văn hoá xã Xã 9 8 8 8

+ Tỷ lệ xã có bưu điện văn hoá xã % 100,00 100,00 100,00 100,00

+ Số xã có chợ xã, liên xã xã 9 8 8 8

+ Tỷ lệ xã có chợ xã, liên xã % 100,00 100,00 100,00 100,00

2 - Số hộ được sử dụng điện Hộ 58.193 58.833 58.833 101,10        59.480 101,10

- Tỷ lệ hộ được sử dụng điện % 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Số hộ được sử dụng nước sạch Hộ 23.294 25.337 25.337 108,77        27.737 109,47

4 Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch % 40,03 43,07 43,07 46,63

  Trong đó:

  + Khu vực thành thị % 40,03 43,07 43,07 46,63

  + Khu vực nông thôn %

V Y TẾ - XÃ HỘI

1 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 86,49 90,01 90,01 92,00

2 Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Người

3 Số giường bệnh/1 vạn dân (không tính giường trạm y tế Giường 97 98 98 101,09 99 100,90

4 Số bác sỹ/1 vạn dân Bác sỹ 18 18 18 102,37 19 100,66

5 Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc % 21,74 22,73 22,73 27,27

6 - Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế % 95,65 95,65 95,65 95,65

7 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo % 4,09 4,00 4,00 3,96



Kế hoạch 

năm 2020

 Ước thực 

hiện cả 

năm 2020 

 Ước thực 

hiện 2020 

so với thực 

hiện 2019 

(%) 

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

 Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%) 

STT CHỈ TIÊU ĐVT
Thực hiện 

năm 2019

Năm 2020

 Kế hoạch 

năm 2021 

8 Số xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em Xã, phường 23 22 22 100,00 17 77,27

9

Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với 

trẻ em % 65,00 95,65

VI VĂN HOÁ, THỂ THAO

- Số xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá được xây dựng 

riêng

Xã, phường, 

thị trấn 9 9 9 111,11 10 111,1

Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa % 97,3 97,5 97,5 98,00

Tỷ lệ làng, xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa quốc gia % 94,8 95,00 95,00 95,00

 - Tỷ lệ dân số tham gia luyện tập TDTT thường xuyên % 39,00 40,00 39,00 41,00

 - Tỷ lệ gia đình tham gia luyện tập TDTT thường xuyên % 29,00 29,00 29,00 30,00

VII GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1 Tổng số học sinh đầu năm học Học sinh 69.559 69.587 69.587 100,04        69.618 100,04

  + Mẫu giáo Học sinh 15.410 15.422 15.422 100,08        15.166 98,34

  + Tiểu học Học sinh 26.169 26.175 26.175 100,02        25.713 98,23

  + Trung học cơ sở Học sinh 17.648 17.665 17.665 100,10        18.189 102,97

  + Trung học phổ thông Học sinh 10.332 10.325 10.325 99,93          10.550 102,18

2 Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo % 97,20 98,00 98,00 98,00

3 Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: % 97,20 98,00 98,00 98,00

  + Tiểu học %

  + Trung học cơ sở %

  + Trung học phổ thông %

4 Số trường học đạt chuẩn quốc gia 43 45 104,65 49 108,89

  + Mầm non Trường 10 11 110,00 12 109,09

  + Tiểu học " 18 18 100,00 19 105,56

  + Trung học cơ sở " 10 11 110,00 12 109,09

  + Trung học phổ thông " 5 5 100,00 6 120,00

5 Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 47,78 50,00 54,44

  + Mầm non % 29,41 32,35 35,29
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hiện 2019 

(%) 

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

 Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%) 

STT CHỈ TIÊU ĐVT
Thực hiện 

năm 2019

Năm 2020

 Kế hoạch 

năm 2021 

  + Tiểu học % 66,67 66,67 70,37

  + Trung học cơ sở % 52,63 57,89 63,16

  + Trung học phổ thông % 50,00 50,00 60,00

VIII THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

1 Mật độ thuê bao Internet băng rộng/100 dân   Thuê bao  17 18 18,00 105,88 20 111,11

2 Điểm bưu điện văn hóa xã Điểm 8 8                 8                 100,00 8                 100,00

3 Tỷ lệ xã có bưu điện văn hóa xã % 34,78 34,78 1                 34,78

4 Số giờ phát sóng phát thanh:

4.1 Đài tỉnh Giờ

Trong đó: tiếng Jrai, Bahnar "

4.2 Đài huyện, thị xã, thành phố Giờ 17.600 17.600 17.600 100,00 17.600 100,00

5 Số giờ phát sóng truyền hình:

5.1 Đài tỉnh Giờ

Trong đó: tiếng Jrai, Bahnar "

5.2 Đài huyện, thị xã, thành phố Giờ



Kế hoạch 

năm 2020

 Ước thực 

hiện cả 

năm 2020 

 Ước thực hiện 

2020 so với 

thực hiện 2019 

(%) 

1 2 3 4 5 7 8=7/4 9 10=9/7

1
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom và 

xử lý ở đô thị
% 97,00 97,00 97,00 97,00

2
Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng được xử lý
%

3
Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang 

hoạt động
Khu 2 2 2 2

4

Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang 

hoạt động có hệ thống xử lý nước thải 

tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

Khu 2 2 2 2

5

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất 

đang hoạt động có hệ thống xử lý nước 

thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

% 100,00 100,00 100,00 100,00

6
Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước 

sạch qua hệ thống cấp nước tập trung
% 40,03 43,07 43,07 46,63

7
Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng 

nước hợp vệ sinh
% 100,00 100,00 100,00 100,00

Biểu số 4

 Kế hoạch 

năm 2021 

CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ST

T
CHỈ TIÊU ĐVT

Thực hiện 

năm 2019

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày     /12/2020 của HĐND thành phố Pleiku)

 Kế hoạch 

2021 so với 

thực hiện 

2020 (%) 

Năm 2020


